
Phụ Lục II 

DANH MỤC CÁC TUYẾN LOẠI BỎ RA KHỎI DANH MỤC CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG 

BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGTVT ngày          /         /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 

TT toàn 

quốc 
Mã tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều đi ) Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng (xe 

xuất bến / 

tháng) 

Phân loại 

tuyến 

Nguồn 

tuyến 
Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

 

8091 6572.1412.A Cần Thơ 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Cờ Đỏ Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - Đường 3/2 - QL51 - QL1 - 

BX Cờ Đỏ  
360 90 

Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

8122 6593.1416.A Cần Thơ Bình Phước Cờ Đỏ Bình Long 

BX Bình Long - QL13 - QL1A - Cao Tốc 

TP Hồ Chí Minh Trung Lương - QL1A - 

QL61B - Bốn Tổng Một Ngàn - TL919 - 

TL922 - BX Cờ Đỏ   

306 60 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

6910 5065.1214.A 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Cần Thơ Miền Tây Cờ Đỏ 

BX Miền Tây - Cao tốc TP Hồ Chí Minh 

Trung Lương - QL91B - QL91 - TL922 - 

TL919 - BX Cờ Đỏ 

250 300 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

6910 5065.1214.B 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Cần Thơ Miền Tây Cờ Đỏ 

BX Miền Tây - Cao tốc TP Hồ Chí Minh 

Trung Lương - QL1A - QL61C - Bốn Tổng 

Một Ngàn - TL919 - BX Cờ Đỏ 

250 0 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7252 6065.1214.A Đồng Nai Cần Thơ Biên Hòa Cờ Đỏ 

BX Biên Hòa - Đường Nguyễn Ái Quốc - 

QL1K - QL1A - QL91 - Đường Lê Đức Thọ 

- BX Cờ Đỏ 

250 120 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7259 6065.2514.A Đồng Nai Cần Thơ Dầu Giây Cờ Đỏ BX Cờ Đỏ - QL91 - QL91B - BX Dầu Giây  295 120 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7259 6065.2514.B Đồng Nai Cần Thơ Dầu Giây Cờ Đỏ 
BX Dầu Giây - QL1A - QL91 - Lê Đức Thọ 

- BX Cờ Đỏ 
295 120 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 
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TT toàn 

quốc 
Mã tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều đi ) Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng (xe 

xuất bến / 

tháng) 

Phân loại 

tuyến 

Nguồn 

tuyến 
Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

 

7572 6165.1114.A 
Bình 

Dương 
Cần Thơ 

Bình 

Dương 
Cờ Đỏ 

BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Cao tốc 

TP Hồ Chí Minh Trung Lương - BX Cờ Đỏ   
230 45 

Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7582 6165.2014.A 
Bình 

Dương 
Cần Thơ An Phú Cờ Đỏ 

BX An Phú - ĐT743 - QL1A - Cao tốc 

Trung Lương - QL61B - Bốn Tổng Một 

Ngàn - Bà Đầm - TT Thới Lai - Kinh Ngang 

- BX Cờ Đỏ 

220 60 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7585 6165.2114.A 
Bình 

Dương 
Cần Thơ Phú Chánh Cờ Đỏ 

BX Phú Chánh - Đường Trần Quốc Toản - 

Huỳnh Văn Lũy - ĐL Bình Dương - Ngã tư 

Bình Phước - QL1A - Cao tốc TP Hồ Chí 

Minh Trung Lương - QL1 - Cầu Cần Thơ - 

Bốn tổng Một Ngàn - Thị trần Thới Lai - 

Kinh Ngang - BX Cờ Đỏ 

270 30 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7588 6165.2314.A 
Bình 

Dương 
Cần Thơ Bàu Bàng Cờ Đỏ 

BX Cờ Đỏ - TL922 - TL919 - Bốn Tổng 

Một Ngàn - QL61B - QL1A - Cao tốc TP 

Hồ Chí Minh Trung Lương - QL1A - Ngã 

tư Bình Phước - BX Bàu Bàng 

325 60 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

6498 4860.1719.A Đắk Nông Đồng Nai Định Quán Quảng Sơn 
BX Định Quán - QL20 - ĐT721 - ĐT725 - 

QL28 - BX Quảng Sơn  
178 120 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7245 6064.1912.A Đồng Nai Vĩnh Long Định Quán 
Thị xã Bình 

Minh 

BX Định Quán - QL20 - QL1A - BX Thị xã 

Bình Minh  
295 120 

Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7388 6071.1911.A Đồng Nai Bến Tre Định Quán Bến Tre 

BX Bến Tre - QL60 - QL1A - ĐT878 - Cao 

tốc (Trung Lương - TP Hồ Chí Minh) - 

Đường dẫn nút giao thông Bình Thuận - 

QL1A - BX Định Quán  

190 120 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7403 6072.1912.A Đồng Nai 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Định Quán Vũng Tàu 

BX Định Quán - QL20 - QL1A - QL56 - 

QL51 - Đ3/2 - Đường Lê Hồng Phong - 

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX Vũng 

Tàu 

120 120 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

7479 6084.1911.A Đồng Nai Trà Vinh Định Quán Trà Vinh 
BX Định Quán - QL20 - QL1A - QL60 - 

QL54 - BX Trà Vinh 
256 120 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 
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TT toàn 

quốc 
Mã tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều đi ) Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng (xe 

xuất bến / 

tháng) 

Phân loại 

tuyến 

Nguồn 

tuyến 
Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

 

6693 4960.1719.A Lâm Đồng Đồng Nai Đức Trọng Định Quán BX Định Quán - QL20 - BX Đức Trọng  160 120 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

6862 5060.1119.A 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Đồng Nai Miền Đông Định Quán 

BX Miền Đông - QL1 - QL20 - BX Định 

Quán  
121 120 

Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

6870 5060.1619.A 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Đồng Nai Ngã Tư Ga Định Quán 

BX Định Quán - QL20 - QL1 - BX Ngã Tư 

Ga  
125 120 

Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Xóa do bến xe 

ngừng hoạt 

động 

3567 2425.1211.C Lào Cai Lai Châu 
Trung tâm 

Lào Cai 
Lai Châu 

BX Trung tâm Lào Cai - QL4E - ĐT151 - 

QL279 - QL32 - BX Lai Châu   
130 1200 Tuyến mới 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Đề nghị xóa 

do trùng với 

hành trình A 

3594 2429.1416.B Lào Cai Hà Nội Bắc Hà Yên Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Quang Trung - Lê 

Trọng Tấn – Đại lộ Thăng Long - Vành đai 

3 trên cao (Đoạn Nút giao BigC - Cầu 

Thăng Long) - Cầu Thăng Long – Đường 

Võ Văn Kiệt – QL2 - Cao tốc Hà Nội Lào 

Cai - nút giao IC18 - ĐL Trần Hưng Đạo - 

Phú Thịnh - Lê Thanh - QL4D - QL70 - 

ĐT153 - BX Bắc Hà 

350 30 
Tuyến đang 

khai thác 

Quyết định 

số 

927/QĐ-

BGTVT 

Đề nghị xóa 

do trùng với 

hành trình A 

2571 1929.1913.A Phú Thọ Hà Nội 
Hiền 

Lương 
Mỹ Đình 

BX Hiền Lương - QL32C - QL2 - Đường 

Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 

3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu 

vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX 

Mỹ Đình 

175 0 
Tuyến đang 

khai thác 

11445/BG

TVT-VT 

ngày 

02/11/2022 

của Bộ 

GTVT 

Điều chỉnh 

phù hợp với 

Văn bản số 

4032/UBND-

KTN ngày 

09/9/2021 của 

UBND tỉnh 

Phú Thọ 

2571 1929.1913.B Phú Thọ Hà Nội 
Hiền 

Lương 
Mỹ Đình 

BX Hiền Lương - QL32C - Cao tốc Nội Bài 

Lào Cai - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu 

Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn 

Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - 

Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình 

175     

11445/BG

TVT-VT 

ngày 

02/11/2022 

của Bộ 

GTVT 
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TT toàn 

quốc 
Mã tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều đi ) Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng (xe 

xuất bến / 

tháng) 

Phân loại 

tuyến 

Nguồn 

tuyến 
Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

Tỉnh nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

BX nơi 

đi/đến (và 

ngược lại) 

 

2570 1929.1912.A Phú Thọ Hà Nội 
Hiền 

Lương 
Gia Lâm 

BX Hiền Lương - QL32C - QL2 - QL3 - 

Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - BX Gia 

Lâm 

173 0 
Tuyến đang 

khai thác 

11445/BG

TVT-VT 

ngày 

02/11/2022 

của Bộ 

GTVT 

  

2570 1929.1912.B Phú Thọ Hà Nội 
Hiền 

Lương 
Gia Lâm 

BX Hiền Lương – QL32C - QL2 -Võ Văn 

Kiệt - QL5 kéo dài - QL3 - Ngô Gia Tự - 

Nguyễn Văn Cừ - BX Gia Lâm 

173     

11445/BG

TVT-VT 

ngày 

02/11/2022 

của Bộ 

GTVT 

  

 

Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>, 

… <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến 

xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng (xe xuất bến/tháng) được tính với 

tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến. 
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